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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH-TỈNH VĨNH LONG 

                          
           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Phan Chí Cường 

    Các Hội thẩm nhân dân: 

   1. Ông Sơn Mứt 

   2. Ông Lương Phi Hùng  

          - Thư ký phiên toà: Bà Huỳnh Thị Huyền Trang-Thư ký Toà án nhân dân thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Minh tham gia phiên tòa:  

Ông Lê Thanh Sang - Kiểm sát viên. 

          Ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2021/TLST-HS ngày 05 

tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2021/QĐXXST-HS 

ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 146/2021/HSST-QĐ 

ngày 31 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:  

          Nguyễn Ngọc M, sinh năm 1989 tại M, Vĩnh Long. Nơi cư trú: ấp Thuận 

Nghĩa, xã A, thị xã M, tỉnh Vĩnh Long; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 

08/12; dân tộc : kinh; giới tính : nam; tôn giáo : không; quốc tịch : Việt Nam; Con 

ông: Nguyễn Ngọc Th (đã chết) và bà Đoàn Thị B, sinh năm 1951; Vợ : Phan Thị 

X, sinh năm 1985 (đã ly hôn); Con: Nguyễn Ngọc Như H, sinh năm 2012; Tiền án, 

tiền sự: Không. Bị cáo đang tạm giam từ ngày 27/6/2021 tại Nhà tạm giữ Công an 

thị xã M cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bào chữa cho Bị cáo: Luật gia Đặng Văn S – Hội Luật gia Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Long, có mặt 

           - Bị hại: Nguyễn Phƣớc H, sinh năm 1989. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, 

thị xã M, tỉnh Vĩnh Long, có mặt 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+Nguyễn Văn L, sinh năm 1967. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, xin vắng 

+Nguyễn Thị Thu S, sinh năm 1976. Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã B, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, có mặt 

-Người làm chứng: 
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+Nguyễn Văn N, sinh năm 1987. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, vắng mặt 

+Lê Quốc V, sinh năm 1979. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, tỉnh 

Vĩnh Long, vắng mặt 

+Nguyễn Văn Th, sinh năm 1983. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, vắng mặt 

+Trần Phƣớc M, sinh năm 1992. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, vắng mặt 

+Dƣơng Phúc S, sinh năm 1993. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, vắng mặt 

+Cao Đức Th, sinh năm 1990. Địa chỉ : ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, 

tỉnh Vĩnh Long, có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

   Khoảng 18 giờ ngày 26/6/2021 Nguyễn Ngọc M chạy xe đến nhà người 

em họ ở cùng ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M nhậu với nhiều người, trong đó có 

anh Nguyễn Văn N (tên gọi khác là Tr). Vào khoảng 22 giờ ngày 26/6/2021 nghỉ 

nhậu, M điều khiển xe mô tô chở anh N về nhà. Khi đến đầu đường vào nhà anh 

N (gần Trường cấp 1 cũ) M dừng xe lại để anh N xuống xe đi bộ về nhà, còn M 

định chạy xe vào nhà mình. Lúc này, có Cao Đức Th chạy xe mô tô ngược chiều 

lại, ngang qua chổ M đang dừng xe thì Th gồ ga, nẹt pô nên M và Th xảy ra cự 

cãi với nhau, sự việc được anh  N can ngăn nên cả hai chạy xe về. Khoảng 30 

phút sau, M nằm ở nhà nhớ lại chuyện bị Th chửi nên tức giận, M lấy 01 cây dao 

thái lan (có đặc điểm dài 33,5cm, cán bằng nhựa màu đen dài 11,5cm, trên cán 

có một lỗ tròn, lưỡi dao bằng kim loại dài 22cm có một cạnh sắc, mũi nhọn) cất 

giấu trong người lên xe chạy đi tìm Th “nói chuyện”, M chạy xe đến quán nước 

của anh Lê Quốc V (có địa chỉ: ấp Thuận Nghĩa, xã A, thị xã M, tỉnh Vĩnh Long) 

dừng xe lại đi vào quán, M hỏi những người trong quán “Th đâu rồi?”. Lúc này 

trong quán có Nguyễn Phước H đang ngồi, H nói “Th đang về” thì M chạy xe đi. 

Sau đó, M gặp Nguyễn Văn Th (là em họ của M), M rủ Th đến quán của anh V 

uống cà phê thì Th đồng ý. M chạy xe chở Th quay lại quán của anh V thì tiếp 

tục gặp H và cả hai nói chuyện với nhau. M kêu H gọi điện thoại cho Th để kêu 

Th đến gặp M nói chuyện. Sau đó, H vừa nói chuyện vừa chỉ tay về phía M và 

chửi thề nên M tức giận lấy cây dao thái lan mang theo cầm trên tay phải đâm 

một nhát vào vùng bụng của H gây thương tích. M rút cái dao ra và lên xe chạy 
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đến Công an xã A đầu thú, giao nộp cái dao thái lan, còn H được người dân xung 

quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã M, sau đó chuyển đến Bệnh viện 

đa khoa Thành phố Cần Thơ điều trị. 

 Ngày 30/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã M ra quyết 

định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Phước H.  Theo 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 118/2021/TgT ngày 21/9/2021 

của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên đối với Nguyễn Phước H là 86%. 

 Xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc M đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây 

thương tích nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã M ra quyết định khởi 

tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc M để 

điều tra, xử lý. 

Tại bản cáo trạng số: 64/CT-VKSBM ngày 04/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã M thì Nguyễn Ngọc M bị truy tố về tội: “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại phiên toà sơ thẩm hôm nay:  

Bị cáo Nguyễn Ngọc M trình bày cáo trạng đã nêu đúng lời khai của bị cáo 

và đúng sự việc xảy ra, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với yêu cầu của bị hại 

yêu cầu bồi thường số tiền 140.758.000 đồng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan yêu cầu bồi thường số tiền 4.200.000 đồng thì bị cáo đồng ý bồi thường cho bị 

hại các khoản điều trị theo yêu cầu của bị hại; đối với yêu cầu bồi thường tiền tổn 

thất tinh thần 50.000.000 đồng thì bị cáo chỉ đồng ý bồi thường 25.000.000 đồng; 

đối với Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L yêu cầu bồi 

thường tiền mất ngày công thu nhập 4.200.000 đồng thì đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét theo quy định. 

Bị hại Nguyễn Phước H trình bày : yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản gồm 

tiền điều trị bệnh gồm viện phí và thuốc tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ 

là 41.337.153 đồng; Tiền chi phí khám và thuốc tại Phòng khám đa khoa Châu Lê 

và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long là 3.833.000 đồng; Chi phí mua túi hậu 

môn sau mổ phải đưa ra ngoài là 6.400.000 đồng; Chi phí mổ đưa hậu môn vào bên 

trong tại Bện viện Hoàn Mỹ Cửu Long là 39.187.905 đồng; Tiền tổn thất tinh thần 

là 50.000.000 đồng. Tổng cộng là 140.758.058 đồng nhưng chỉ yêu cầu 

140.758.000 đồng là hoàn tất.Về hình sự thì yêu cầu xét xử bị cáo theo quy định 

pháp luật. Ngoài ra, không có yêu cầu nào khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L là cha ruột bị hại 

xin vắng và yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản gồm: Tiền công lao động mất thu 

nhập do phải nuôi anh H (100.000 đồng/ngày x 42 ngày) là 4.200.000 đồng.  Về 

hình sự xử bị cáo theo quy định pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thu S là chị ruột bị 

cáo có ý kiến Chị có nộp thay bị cáo số tiền khắc phục hậu quả cho bị hại là 

26.000.000 đồng nhưng Chị không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền này và xin xử nhẹ 

cho bị cáo.  
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 Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xem xét có đủ căn cứ để kết luận Nguyễn 

Ngọc M phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 

134 Bộ luật hình sự 2015, các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn 

năn hối cải, đầu thú, người thân trong gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu 

quả một phần theo quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; về tình tiết tăng 

nặng không, áp dụng điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật hình sự 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc M từ 07 

năm đến 08 năm tù. Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 

số tiền 140.758.000 đồng và 4.200.000 đồng cho Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. Về xử lý vật chứng tịch thu tiêu hủy 01 cây dao thái lan. Về xử lý án phí áp 

dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định án phí Tòa án buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

và 7.247.900 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Người bào chữa của bị cáo trình bày: việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo là 

đúng người đúng tội. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như 

thành khẩn khai báo, tự thú và có thiện chí bồi thường nên xem xét áp dụng Điều 54 

của Bộ luật hình sự xử bị cáo mức thấp hơn so với khung hình phạt.  

Lời nói sau cùng của bị cáo : xin Hội đồng xét xử xử nhẹ cho bị cáo. 

 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau : 

 [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên và thành viên Hội đồng xét xử, Thư 

ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Về tố tụng: 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn L được triệu tập hợp lệ 

nhưng xin vắng mặt, xét thấy ông L đã có lời khai đầy đủ trong hồ sơ, sự vắng mặt 

của ông L không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét 

xử vắng mặt ông L là đúng theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm thực nghiệm hiện trường, cùng các 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận vào ngày 26/6/2021 bị 

cáo Nguyễn Ngọc M đã có hành vi dùng dao gây thương tích cho bị hại anh Nguyễn 

Phước H với tỷ lệ thương tật là 86% nên phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm d khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Do đó bản cáo trạng 

truy tố bị cáo là hoàn toàn có cơ sở, đúng pháp luật. 

 [3]  Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe 

của anh H một cách trái pháp luật, gây tổn hại sức khỏe cho người bị hại với tỷ lệ 

thương tích 86%, làm mất trật tự trị an xã hội ở địa phương, thể hiện tính côn đồ, 

xem thường pháp luật nên cần phải có mức án tương xứng với hành vi của bị cáo 
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gây ra nhằm giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, 

đồng thời có tác động răn đe phòng ngừa những hành vi tương tự có thể xảy ra. Tuy 

nhiên, cần xem xét trong vụ án này  người thân bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu 

quả một phần cho bị hại, từ lúc điều tra và tại phiên tòa bị cáo tỏ ra thành khẩn khai 

báo, bị cáo không có tiền án, tiền sự nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho 

bị cáo. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo : 

Về tình tiết tăng nặng không. Về tình tiết giảm nhẹ là Bị cáo đã thành khẩn khai 

báo; người thân bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả một phần; bị cáo 

không có tiền án, tiền sự nên áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo chấp nhận bồi thường cho bị hại theo yêu 

cầu đối với các khoản điều trị bệnh, riêng đối với yêu cầu tiền tổn thất tinh thần 

50.000.000 đồng thì bị cáo chỉ đồng ý bồi thường 25.000.000 đồng. Hội đồng xét 

xử xét thấy bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho bị hại với số tiền 30.000.000 đồng 

là hợp lý, việc bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 50.000.000 thì chỉ chấp nhận mức 

bồi thường 30.000.000 đồng; đối với yêu cầu của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Văn L yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mất ngày công thu nhập do 

phải nuôi bị hại 100.000 đồng/ngày x 42 ngày là 4.200.000 đồng là hợp lý nên chấp 

nhận. Tồng cộng, bị cáo phải bồi thường cho bị hại các khoản với số tiền 

120.758.000 đồng và bồi thường cho ông Nguyễn Văn L số tiền 4.200.000 đồng 

được khấu trừ số tiền 26.000.000 đồng người thân bị cáo đã bồi thường trước cho bị 

hại. 

[6] Về xử lý vật chứng : Tịch thu tiêu hủy 01 con dao thái lan là công cụ 

phạp tội.   

[7] Về án phí : Bị cáo phải nộp án phí hình sự  và án phí dân sự theo quy 

định pháp luật.   

 Xét người bào chữa của bị cáo là có căn cứ được chấp nhận một phần. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc M phạm tội: “Cố ý gây thương tích” 

 Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Xử phạt bị cáo: Nguyễn Ngọc M 07 (Bảy) năm tù. 

Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 27/6/2021 

 2. Về trách nhiệm dân sự : Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 590 Bộ 

luật dân sự năm 2015.   

 Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 120.758.000 đồng và ông Nguyễn 

Văn L số tiền 4.200.000 đồng. Tổng cộng, bị cáo phải bồi thường số tiền 

124.958.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu chín trăm năm mươi tám nghìn 

đồng) được khấu trừ số tiền 26.000.000 đồng người thân bị cáo đã bồi thường trước, 

còn lại bị cáo phải bồi thường tiếp số tiền 98.958.000 đồng.  

3. Về xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 cây dao thái lan dài 33,5cm, cán bằng nhựa màu đen dài 
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11,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 22cm có một cạnh sắc mũi nhọn (vật chứng nêu 

trên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã M đang quản lý theo biên bản giao nhận 

ngày 04/11/2021) 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

        Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc M phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là: 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm là 6.247.900 đồng. 

       Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo đối với bản án : Bị cáo, Bị hại, Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định./.   

 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh VL: 01; 

- VKSND tỉnh VL:01;                                                                                 ( Đã ký) 

- VKSND TXM: 01;                                                                          
- Chi cục THADS TXM: 01;                                                 

- Công an TXM: 01; 

- Phòng Hồ sơ CA.T.Vĩnh Long: 01;                                                     Phan Chí Cƣờng 

- Trại giam CA.T.Vĩnh Long: 01; 

- Sở Tư pháp TVL: 01;                                                                         

- Bị cáo, Bị hại, Người có QLNVLQ: 04; 

- Lưu: 04. 
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